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	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc 

	Thơ
	3
	0
	5
	0
	0
	2
	0
	
	60

	2
	Viết


	Viết bài văn biểu cảm về con người.

	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	15
	5
	25
	15
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %
	20%
	40%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	


BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 7 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1.
	Đọc hiểu
	Thơ
	Nhận biết:
-Nhận biết được từ ngữ, vần, nhịp, các biện pháp tu từ trong bài thơ.
- Nhận biết đượ bố cục, những hình ảnh tiêu biểu, các yếu tố tự sự, miêu tả được sử dụng trong bài thơ.

- Xác định được số từ. 

Thông hiểu:

- Hiểu và lí giải được tình cảm, cảm xúc của nhân vật trữ tình được thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.

- Rút ra được chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc.

- Phân tích được giá trị biểu đạt của từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, biện pháp tu từ.

- Giải thích được ý nghĩa, tác dụng của nghĩa của từ trong ngữ cảnh.

Vận dụng:

- Trình bày được những cảm nhận sâu sắc và rút ra được những bài học ứng xử cho bản thân.

- Đánh giá được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua cách nhìn riêng về con người, cuộc sống; qua cách sử dụng từ ngữ, hình ảnh, giọng điệu.
	3TN


	5TN

	2TL


	

	2
	Viết
	Viết bài văn biểu cảm về con người

	Nhận biết: 
Thông hiểu: 
Vận dụng: 
Vận dụng cao: 
Viết được bài văn biểu cảm về con người thể hiện được thái độ, tình cảm của người viết với con người; nêu được vai trò của con người đối với bản thân
	
	
	
	1TL*



	Tổng
	
	3TN
	5 TN

	2 TL
	1 TL*

	Tỉ lệ %
	
	20
	40
	30
	10

	Tỉ lệ chung (%)
	
	60
	40


TRƯỜNG THCS AN LỘC B                   ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

(Đề kiểm tra gồm có 02 trang)                                 Môn: Ngữ văn 7                                                                  
                                                                                  Năm học: 2022-2023                   

                                                        Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)      

I. ĐỌC – HIỂU (6.0 điểm)

Đọc bài thơ sau:

Quê hương 

Quê hương là chùm khế ngọt

Cho con trèo hái mỗi ngày

Quê hương là đường đi học

Con về rợp bướm vàng bay.

Quê hương là con diều biếc

Tuổi thơ con thả trên đồng

Quê hương là con đò nhỏ

Êm đềm khua nước ven sông.

Quê hương là cầu tre nhỏ

Mẹ về nón lá nghiêng che

Quê hương là đêm trăng tỏ

Hoa cau rụng trắng ngoài hè.


Quê hương mỗi người chỉ một

Như là chỉ một mẹ thôi

Quê hương nếu ai không nhớ

Sẽ không lớn nổi thành người.”

                                                               ( Theo – Đỗ Trung Quân)
Lựa chọn đáp án đúng:

Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của bài thơ trên ?

	A. Tự sự
	B. Miêu tả

	C. Biểu cảm
	D. Nghị luận


Câu 2. Cụm từ được nhắc lại nhiều nhất trong bài thơ là ? 
	A. Con đò
	B. Chùm khế

	C. Diều biếc
	D. Quê hương


Câu 3. Xác định các biện pháp tu từ được tác giả sử dụng trong bài thơ trên ?

	A. Điệp ngữ; So sánh
	 B. Nói quá; Nhân hóa

	C. Nhân hóa; Hoán dụ
	 D. Hoán dụ; Ẩn dụ


Câu 4. Tìm số từ trong câu thơ sau:“ Như là chỉ một mẹ thôi”
	A. Một
	 B. Chỉ

	C. Như
	 D. Là


Câu 5: Xác định vần được gieo trong đoạn thơ sau:

“Quê hương là cầu tre nhỏ

Mẹ về nón lá nghiêng che

Quê hương là đêm trăng tỏ

Hoa cau rụng trắng ngoài hè”.

	A. Vần lưng
	B. Vần chân

	C.  Vần hỗn hợp
	D. Vần tự do.


Câu 6. Hình ảnh nào được gắn với quê hương ở khổ thơ đầu tiên ?
	A. Con diều biếc; con đò nhỏ.
	 B. Cầu tre nhỏ; đêm trăng tỏ.

	C. Bàn tay mẹ; vàng bông bí.
	 D. Chùm khế ngọt; đường đi học


Câu 7. Dòng nào thể hiện nội dung chính của bài thơ trên ?
	A. Tình cảm yêu thương, gắn bó, tha thiết, sâu nặng với quê hương của tác giả.
B. Tình cảm sâu sắc, quen thuộc với đồng đội các chiến sĩ của tác giả.
C. Tình cảm biết ơn, mãi nhớ về nhân dân của tác giả.
D. Tình cảm nhớ thương, trân trọng với mẹ của tác giả.


Câu 8. Từ khua trong câu “ Êm đềm khua nước ven sông” có nghĩa là gì ?
	A. Làm cho mất đi bằng những cử động liên tiếp.

B. Làm cho thức dậy bằng một tác động nào đó liên tiếp.
C. Làm cho yên tĩnh một vật trong không gian.
D. Làm cho chuyển động một vật trong chất lỏng.


Trả lời câu hỏi/ Thực hiện yêu cầu:

Câu 9. Thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm đến chúng ta qua bài thơ “Quê hương” là gì ?

Câu 10. Theo em, chúng ta cần làm gì để góp phần làm cho quê hương tươi đẹp hơn ? 

II. VIẾT (4.0 điểm)

                Hãy viết một bài văn biểu cảm về một người đã để lại cho em nhiều ấn tượng, kỉ niệm sâu sắc hay người giúp em trưởng thành hơn trong cuộc sống.

…..…………………………HẾT……………………………..

*Ghi chú:         - Học sinh không được phép sử dụng tài liệu.

                        - Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Môn: Ngữ văn lớp 7

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	C
	0,5

	
	2
	D
	0,5

	
	3
	A
	0,5

	
	4
	A
	0,5

	
	5
	B
	0,5

	
	6
	D
	0,5

	
	7
	A
	0,5

	
	8
	D
	0,5

	
	9
	- Quê hương  là nơi chôn rau cắt rốn của ta, là nơi cho ta cội nguồn, gốc rễ bền chặt.
- Quê hương giáo dục chúng ta, nuôi dưỡng trí  óc ta để ta được trở thành một con người tốt, thành một công dân tốt.
- Chúng ta cần phải nhớ đến, biết ơn đến quê hương của mình.

( Tùy vào câu trả lời của học sinh mà giáo viên chấm linh động )
	1,0



	
	10
	- Tích cực rèn luyện đạo đức, lối sống.
- Cố gắng học thật giỏi để sau khi lớn lên có thể góp phần nhỏ bé để xây dựng quê hương.

- Tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm, tổ dân cư để có môi trường sống trong lành.

- Vận động mọi người thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, nhà nước…
( Tùy vào câu trả lời của học sinh mà giáo viên chấm linh động )
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn biểu cảm

Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.

Hãy viết một bài văn biểu cảm về một người đã để lại cho em ấn tượng; kỷ niệm sâu sắc hay người giúp em trưởng thành hơn. 
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề. 

HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	
	- Giới thiệu được đối tượng biểu cảm và cảm xúc chung của người viết về đối tượng.

- Nêu được những đậc điểm nổi bật khiến người đó để lại tình cảm, ấn tượng sâu đậm trong em,

- Thể hiện được tình cảm, suy nghĩ  về đối tượng và rút ra được điều nhớ đối với bản thân.

( Kết hợp sử dụng yếu tố tự sự, miêu tả trong việc biểu đạt tình cảm, cảm xúc)
	3.0

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề; có cách diễn đạt mới mẻ
	0,25


